
                Phụ lục 1
DANH SÁCH CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ

(Từ 01/9/2023 đến 30/9/2023)
(Kèm theo Công văn số             /SGTVT-QLVTPT&NL ngày       tháng      năm 2023 của Sở GTVT Thái Nguyên)

STT Số giấy phép Doanh nghiệp Địa chỉ Số điện thoại Chứng nhận
ĐKKD Ngày cấp Phân

loại Loại hình vận tải

1 19230346/GPKDVT TRẦN XUÂN HOÀNG

TDP Na Hoàng - Phường
Lương Sơn - Thành phố
Sông Công - Tỉnh Thái
Nguyên

0962 586 171 17B8045956 05/09/2023 Cấp lại Vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

2 19230347/GPKDVT
HỘ KINH DOANH
NGUYỄN VĂN NGHIỆP
1985

Xóm Hồ 2 - Xã Minh Đức -
Thành phố Phổ Yên - Tỉnh
Thái Nguyên

0985872666 17I8.007544 05/09/2023 Cấp mới
Vận tải hành khách theo hợp
đồng; Vận tải hàng hóa bằng
xe ô tô

3 19230348/GPKDVT
HỘ KINH DOANH
NGUYỄN ĐỨC LUẬN
1988

Xóm Vạn Kim - Xã Vạn
Phái - Thành phố Phổ Yên -
Tỉnh Thái Nguyên

0369955334 17I8.013008 05/09/2023 Cấp mới
Vận tải hành khách theo hợp
đồng; Vận tải hàng hóa bằng
xe ô tô

4 19230350/GPKDVT PHÙNG TRUNG KIÊN
Xóm Ngọc Sơn - Xã Tân
Đức - Huyện Phú Bình -
Tỉnh Thái Nguyên

0989883984 17H8010507 06/09/2023 Cấp mới Vận tải hành khách theo hợp
đồng

5 19230351/GPKDVT HỘ KINH DOANH
DƯƠNG VĂN DŨNG 1991

Xóm Xuân Hà 3 - Xã Thành
Công - Thành phố Phổ Yên -
Tỉnh Thái Nguyên

0386725276 17I8.003810 06/09/2023 Cấp mới Vận tải hành khách theo hợp
đồng

6 19230352/GPKDVT NGUYỄN VĂN PHƯƠNG
Xóm Cổ Rồng - Xã Hoàng
Nông - Huyện Đại Từ - Tỉnh
Thái Nguyên

0396959337 17G80000065 06/09/2023 Cấp lại Vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

7 19230353/GPKDVT HỘ KINH DOANH
NGUYỄN VĂN NAM

Xóm Đèo Khê - Xã Tân Kim
- Huyện Phú Bình - Tỉnh
Thái Nguyên

0328431989 17H8015488 06/09/2023 Cấp mới
Vận tải hành khách theo hợp
đồng; Vận tải hàng hóa bằng
xe ô tô
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8 19230354/GPKDVT HỘ KINH DOANH KHUẤT
DUY DŨNG

TDP Giang Long - Thị trấn
Giang Tiên - Huyện Phú
Lương - Tỉnh Thái Nguyên

0373307018 17E8010998 06/09/2023 Cấp mới Vận tải hành khách theo hợp
đồng

9 19230355/GPKDVT HỘ KINH DOANH PHÙNG
ĐỨC LINH

Xóm Ngọc Sơn - Xã Tân
Đức - Huyện Phú Bình -
Tỉnh Thái Nguyên

0985712466 17H8015503 06/09/2023 Cấp mới Vận tải hành khách theo hợp
đồng

10 19230356/GPKDVT HỘ KINH DOANH BÙI
THẾ TÚ

Xóm Đồng Hương - Xã
Lương Phú - Huyện Phú
Bình - Tỉnh Thái Nguyên

0338799974 17H8015506 06/09/2023 Cấp mới Vận tải hành khách theo hợp
đồng

11 19230357/GPKDVT HỘ KINH DOANH LÊ
VĂN NGHĨA

Xóm An Hòa - Xã Thành
Công - Thành phố Phổ Yên -
Tỉnh Thái Nguyên

0978167577 17I8.007793 07/09/2023 Cấp lại Vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

12 19230358/GPKDVT HỘ KINH DOANH TRỊNH
LINH GIANG

Tổ 18 - Phường Quang
Trung - Thành phố Thái
Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên

0355835268 17A8056320 08/09/2023 Cấp lại Vận tải hành khách theo hợp
đồng

13 19230359/GPKDVT VŨ MINH SƠN
Tổ 2 - Phường Tân Thành -
Thành phố Thái Nguyên -
Tỉnh Thái Nguyên

0365564595 17A80010942 10/09/2023 Cấp lại Vận tải hành khách theo hợp
đồng

14 19230360/GPKDVT HỘ KINH DOANH NGÔ
VĂN DŨNG

Xóm Phố Trào - Xã Yên Đổ
- Huyện Phú Lương - Tỉnh
Thái Nguyên

0983211918 17E8010996 10/09/2023 Cấp lại Vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

15 19230361/GPKDVT HỘ KINH DOANH CHU
VĂN BÌNH

Xóm Bằng Sơn - Xã Tân
Khánh - Huyện Phú Bình -
Tỉnh Thái Nguyên

0327402871 17H8015525 10/09/2023 Cấp mới Vận tải hành khách theo hợp
đồng

16 19230362/GPKDVT TRẦN VĂN CƯƠNG
Xóm Việt Long - Xã Bàn
Đạt - Huyện Phú Bình - Tỉnh
Thái Nguyên

0332720581 17H8012282 11/09/2023 Cấp mới Vận tải hành khách theo hợp
đồng

17 19230363/GPKDVT HỘ KINH DOANH
NGUYỄN NGỌC TÂN

Xóm Cao Sơn 5 - Xã Sơn
Cẩm - Thành phố Thái
Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên

0949833838 17A8055943 11/09/2023 Cấp lại Vận tải hành khách theo hợp
đồng
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18 19230364/GPKDVT CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA
CHẤT THÁI NGUYÊN

Tổ 08 - Phường Túc Duyên -
Thành phố Thái Nguyên -
Tỉnh Thái Nguyên

0982342980 4601517992 11/09/2023 Cấp mới Vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

19 19230365/GPKDVT HỘ KINH DOANH
HOÀNG VĂN BÌNH 1983

TDP Trung Lâm - Phường
Tiên Phong - Thành phố Phổ
Yên - Tỉnh Thái Nguyên

0976431332 17I8.003838 12/09/2023 Cấp lại Vận tải hành khách theo hợp
đồng

20 19230366/GPKDVT CÔNG TY TNHH ANH
KHOA THÁI NGUYÊN

Tổ 11 - Phường Túc Duyên -
Thành phố Thái Nguyên -
Tỉnh Thái Nguyên

0387845888 4601134887 12/09/2023 Cấp mới Vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

21 19230367/GPKDVT HỘ KINH DOANH
NGUYỄN VĂN KHUYẾN

Ga - Phường Đồng Tiến -
Thành phố Phổ Yên - Tỉnh
Thái Nguyên

0366556526 17I8.0138835 12/09/2023 Cấp mới Vận tải hành khách theo hợp
đồng

22 19230368/GPKDVT NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG
Xóm Đình - Xã Cát Nê -
Huyện Đại Từ - Tỉnh Thái
Nguyên

0965465000 17G8003342 13/09/2023 Cấp mới Vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

23 19230369/GPKDVT NGUYỄN VĂN THƯỜNG
Xóm Xuân Đài - Thị trấn
Hùng Sơn - Huyện Đại Từ -
Tỉnh Thái Nguyên

0983404961 17G8006247 13/09/2023 Cấp mới Vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

24 19230370/GPKDVT HỘ KINH DOANH VŨ
TUẤN TRƯỜNG

TDP Tiến Bộ - Phường
Lương Sơn - Thành phố
Sông Công - Tỉnh Thái
Nguyên

0916960226 17B8043109 13/09/2023 Cấp lại Vận tải hành khách theo hợp
đồng

25 19230371/GPKDVT HỘ KINH DOANH VŨ THỊ
SEN

TDP 1 - Phường Thắng Lợi -
Thành phố Sông Công - Tỉnh
Thái Nguyên

0364092769 17B8030537 13/09/2023 Cấp mới
Vận tải hành khách theo hợp
đồng; Vận tải hàng hóa bằng
xe ô tô

26 19230372/GPKDVT
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH
VỤ VÀ THƯƠNG MẠI
TRUNG BÌNH

Tổ 4A - Phường Phố Cò -
Thành phố Sông Công - Tỉnh
Thái Nguyên

0914400273 4600818926 14/09/2023 Cấp lại
Vận tải hàng hóa bằng công-
ten-nơ; Vận tải hàng hóa bằng
xe ô tô

27 19230373/GPKDVT HỘ KINH DOANH
DƯƠNG ANH TUẤN

Xóm Cốc Móc - Xã Linh
Thông - Huyện Định Hóa -
Tỉnh Thái Nguyên

0966328911 17C8705818 18/09/2023 Cấp mới
Vận tải hành khách theo hợp
đồng; Vận tải hàng hóa bằng
xe ô tô
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28 19230374/GPKDVT HỘ KINH DOANH
NGUYỄN THẾ HÙNG

Xóm Hương Thịnh - Phường
Tân Hương - Thành phố Phổ
Yên - Tỉnh Thái Nguyên

0968819483 17I8.010071 18/09/2023 Cấp mới Vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

29 19230375/GPKDVT HỘ KINH DOANH
LƯƠNG VĂN TƯ 1979

Xóm Ba Quanh - Xã Minh
Đức - Thành phố Phổ Yên -
Tỉnh Thái Nguyên

0972367226 17I8.003881 18/09/2023 Cấp mới Vận tải hành khách theo hợp
đồng

30 19230376/GPKDVT HỘ KINH DOANH
LƯƠNG VĂN KIÊN

Xóm Quyết Thắng - Xã Yên
Lãng - Huyện Đại Từ - Tỉnh
Thái Nguyên

0868864222 17G8009509 18/09/2023 Cấp mới
Vận tải hành khách theo hợp
đồng; Vận tải hàng hóa bằng
xe ô tô

31 19230377/GPKDVT LÊ SƠN HÀ
Tổ 15 - Phường Phan Đình
Phùng - Thành phố Thái
Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên

0912002784 17A8008249 21/09/2023 Cấp lại
Vận tải hành khách theo hợp
đồng; Vận tải hàng hóa bằng
xe ô tô

32 19230378/GPKDVT HỘ KINH DOANH LÊ
VĂN HƯNG 1986

TDP Hợp Thịnh - Phường
Trung Thành - Thành phố
Phổ Yên - Tỉnh Thái Nguyên

0988229567 17I8.003873 25/09/2023 Cấp mới Vận tải hành khách theo hợp
đồng

33 19230379/GPKDVT
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI
THƯƠNG MẠI THANH
THÁI

Tổ 6 - Phường Tân Long -
Thành phố Thái Nguyên -
Tỉnh Thái Nguyên

0916479596 4600305032 25/09/2023 Cấp mới Vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

34 19230380/GPKDVT HỘ KINH DOANH
DƯƠNG VĂN NAM

Xóm Nón - Xã Nhã Lộng -
Huyện Phú Bình - Tỉnh Thái
Nguyên

0399426126 17H8015565 26/09/2023 Cấp mới
Vận tải hành khách theo hợp
đồng; Vận tải hàng hóa bằng
xe ô tô

35 19230381/GPKDVT LÊ THANH HẢI
Tổ 5 - Phường Phú Xá -
Thành phố Thái Nguyên -
Tỉnh Thái Nguyên

0942663666 17A80018728 26/09/2023 Cấp mới Vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

36 19230382/GPKDVT LÊ XUÂN SỨC
TDP Đài - Xã Đắc Sơn - Thị
xã Phổ Yên - Tỉnh Thái
Nguyên

0398556312 17I8003298 26/09/2023 Cấp lại Vận tải hành khách theo hợp
đồng

37 19230383/GPKDVT NGUYỄN VĂN TOÀN
Xóm Hòa Lâm, xã Tân
Thành, huyện Phú Bình, tỉnh
Thái Nguyên

0344699210 17H8010959 29/09/2023 Cấp mới Vận tải hành khách theo hợp
đồng
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                Phụ lục 2
DANH SÁCH CẤP BIỂN HIỆU, PHÙ HIỆU KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ

(Từ 01/9/2023 đến 30/9/2023)
(Kèm theo Công văn số             /SGTVT-QLVTPT&NL ngày       tháng      năm 2023 của Sở GTVT Thái Nguyên)

STT Tên đơn vị Địa chỉ Số điện thoại Biển kiểm
soát Số phù hiệu Ngày cấp Ngày hết hạn Phù hiệu

1
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN
TẢI VÀ THƯƠNG MẠI
PHƯƠNG ANH

Tổ 4A - Phường Phố Cò -
Thành phố Sông Công - Tỉnh
Thái Nguyên

02083 662 067 20C07793 ĐK1923000247 05/09/2023 05/09/2030 Xe Đầu kéo

2 HỘ KINH DOANH
DƯƠNG NGỌC THỰC

Xóm Ba Quanh - Xã Minh
Đức - Thành phố Phổ Yên -
Tỉnh Thái Nguyên

0978708980 20F00646 HĐ1923000290 05/09/2023 05/09/2030 Xe Hợp đồng

3 DƯƠNG TUẤN ANH
Tổ 18 - Phường Phan Đình
Phùng - Thành phố Thái
Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên

0982772399 20F00118 HĐ1923000291 06/09/2023 06/09/2030 Xe Hợp đồng

4 TRƯƠNG VĂN CỘNG Xóm 1 - Xã Cù Vân - Huyện
Đại Từ - Tỉnh Thái Nguyên 0979573465 20B01692 HĐ1923000292 06/09/2023 05/06/2024 Xe Hợp đồng

5 LƯƠNG ĐỨC LINH
Xóm Tân Thành - Xã Kha
Sơn - Huyện Phú Bình - Tỉnh
Thái Nguyên

0974 057 182 20H01136 HĐ1923000293 06/09/2023 25/12/2026 Xe Hợp đồng

6 CÔNG TY TNHH KIM MÃ
THÁI NGUYÊN

Tổ 15 - Phường Phan Đình
Phùng - Thành phố Thái
Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên

0912 664 345 20B01715 HĐ1923000294 06/09/2023 31/12/2027 Xe Hợp đồng

7 CÔNG TY TNHH KIM MÃ
THÁI NGUYÊN

Tổ 15 - Phường Phan Đình
Phùng - Thành phố Thái
Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên

0912 664 345 20E00502 HĐ1923000295 06/09/2023 31/12/2029 Xe Hợp đồng
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8 CÔNG TY TNHH KIM MÃ
THÁI NGUYÊN

Tổ 15 - Phường Phan Đình
Phùng - Thành phố Thái
Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên

0912 664 345 20F00054 HĐ1923000296 06/09/2023 06/09/2030 Xe Hợp đồng

9 CÔNG TY CỔ PHẦN TM&DL
HÀ LAN

Tổ 5, P. Tân Long, TP Thái
Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 02083 901 901 20E00388 TX1923000746 06/09/2023 28/08/2026 Xe Taxi

10  DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN
LINH TRANG THÁI NGUYÊN

Xóm 6 - Xã Cổ Lũng - Huyện
Phú Lương - Tỉnh Thái
Nguyên

02083 644 799 20C25207 ĐK1923000248 07/09/2023 07/09/2030 Xe Đầu kéo

11  DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN
LINH TRANG THÁI NGUYÊN

Xóm 6 - Xã Cổ Lũng - Huyện
Phú Lương - Tỉnh Thái
Nguyên

02083 644 799 20C25231 ĐK1923000249 07/09/2023 07/09/2030 Xe Đầu kéo

12 NGUYỄN VĂN ĐỨC
TDP Đồi - Phường Bách
Quang - Thành phố Sông
Công - Tỉnh Thái Nguyên

0983 620 667 20F00561 HĐ1923000297 07/09/2023 07/09/2030 Xe Hợp đồng

13 HỘ KINH DOANH
DƯƠNG VĂN LÂM

Xóm Bình Hương - Xã Lục
Ba - Huyện Đại Từ - Tỉnh
Thái Nguyên

0963114595 20F00687 HĐ1923000298 08/09/2023 08/09/2030 Xe Hợp đồng

14
CÔNG TY TNHH THƯƠNG
MẠI VÀ VẬN TẢI AN PHÁT
THÁI NGUYÊN

Tổ 8 - Phường Phú Xá -
Thành phố Thái Nguyên -
Tỉnh Thái Nguyên

0869658268 20H01420 ĐK1923000250 10/09/2023 10/09/2030 Xe Đầu kéo

15 NGUYỄN THANH SƠN
TDP 5 - Phường Ba Hàng -
Thành phố Phổ Yên - Tỉnh
Thái Nguyên

0912218236 20F00655 HĐ1923000299 10/09/2023 10/09/2030 Xe Hợp đồng

16 CÔNG TY TNHH ÁNH
HƯƠNG SÔNG CÔNG

Số 689, tổ dân phố 1 -
Phường Phố Cò - Thành phố
Sông Công - Tỉnh Thái
Nguyên

0915 218 325 20H01266 ĐK1923000251 11/09/2023 01/08/2024 Xe Đầu kéo

17 HỘ KINH DOANH LÊ VĂN
NGHĨA

Xóm An Hòa - Xã Thành
Công - Thành phố Phổ Yên -
Tỉnh Thái Nguyên

0978167577 20C13128 XT1923000397 11/09/2023 11/09/2030 Xe Tải

STT Tên đơn vị Địa chỉ Số điện thoại Biển kiểm
soát Số phù hiệu Ngày cấp Ngày hết hạn Phù hiệu
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18 VŨ MINH SƠN
Tổ 2 - Phường Tân Thành -
Thành phố Thái Nguyên -
Tỉnh Thái Nguyên

0365564595 20F00110 HĐ1923000300 12/09/2023 12/09/2030 Xe Hợp đồng

19 VI VĂN ĐỨC
Xóm Khe Mo 1 - Xã Khe Mo
- Huyện Đồng Hỷ - Tỉnh Thái
Nguyên

0978 097 778 20F00516 HĐ1923000301 12/09/2023 12/09/2030 Xe Hợp đồng

20 HỘ KINH DOANH LIỄU
VĂN QUANG

Xóm Thanh Chử - Xã Linh
Sơn - Thành phố Thái
Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên

0865774532 20G00045 HĐ1923000302 12/09/2023 12/09/2030 Xe Hợp đồng

21 CÔNG TY TNHH ĐẠI VIỆT

Tổ dân phố 3, Tân Sơn -
Phường Lương Sơn - Thành
phố Sông Công - Tỉnh Thái
Nguyên

02083645626 20C08238 XT1923000398 12/09/2023 12/09/2030 Xe Tải

22 CÔNG TY TNHH ĐẠI VIỆT

Tổ dân phố 3, Tân Sơn -
Phường Lương Sơn - Thành
phố Sông Công - Tỉnh Thái
Nguyên

02083645626 20C02279 XT1923000399 12/09/2023 12/09/2030 Xe Tải

23 CÔNG TY TNHH ĐẠI VIỆT

Tổ dân phố 3, Tân Sơn -
Phường Lương Sơn - Thành
phố Sông Công - Tỉnh Thái
Nguyên

02083645626 20C14735 XT1923000400 12/09/2023 12/09/2030 Xe Tải

24 CÔNG TY TNHH ĐẠI VIỆT

Tổ dân phố 3, Tân Sơn -
Phường Lương Sơn - Thành
phố Sông Công - Tỉnh Thái
Nguyên

02083645626 20C07020 XT1923000401 12/09/2023 12/09/2030 Xe Tải

25 NGUYỄN VĂN THƯỜNG
Xóm Xuân Đài - Thị trấn
Hùng Sơn - Huyện Đại Từ -
Tỉnh Thái Nguyên

0983404961 20C17638 ĐK1923000252 13/09/2023 13/09/2030 Xe Đầu kéo

26 HỘ KINH DOANH VŨ
VĂN NAM

Xóm 8 - Xã Cù Vân - Huyện
Đại Từ - Tỉnh Thái Nguyên 0987092099 20G00146 HĐ1923000303 13/09/2023 31/12/2027 Xe Hợp đồng

STT Tên đơn vị Địa chỉ Số điện thoại Biển kiểm
soát Số phù hiệu Ngày cấp Ngày hết hạn Phù hiệu
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27 DƯƠNG ĐÌNH HUỆ
Xóm Tân Sơn 9 - Xã Xuân
Phương - Huyện Phú Bình -
Tỉnh Thái Nguyên

0971 811 565 20F00074 HĐ1923000304 13/09/2023 31/12/2026 Xe Hợp đồng

28 HỘ KINH DOANH VŨ TUẤN
TRƯỜNG

TDP Tiến Bộ - Phường
Lương Sơn - Thành phố Sông
Công - Tỉnh Thái Nguyên

0916960226 20B01766 HĐ1923000305 13/09/2023 31/12/2026 Xe Hợp đồng

29
CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI DU LỊCH VIỆT
Á THÁI NGUYÊN

Số 474, đường Cách Mạng
Tháng 8 - Phường Gia Sàng -
Thành phố Thái Nguyên -
Tỉnh Thái Nguyên

02083 767 767 20E00489 HĐ1923000306 13/09/2023 03/10/2026 Xe Hợp đồng

30 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ
TAXI MIỀN BẮC

Tổ 6 - Phường Quang Vinh -
Thành phố Thái Nguyên -
Tỉnh Thái Nguyên

02083 840828 20A28763 TX1923000750 13/09/2023 22/08/2027 Xe Taxi

31 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ
TAXI MIỀN BẮC

Tổ 6 - Phường Quang Vinh -
Thành phố Thái Nguyên -
Tỉnh Thái Nguyên

02083 840828 20E00409 TX1923000754 14/09/2023 13/09/2027 Xe Taxi

32 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ
TAXI MIỀN BẮC

Tổ 6 - Phường Quang Vinh -
Thành phố Thái Nguyên -
Tỉnh Thái Nguyên

02083 840828 20H01443 TX1923000758 14/09/2023 30/08/2027 Xe Taxi

33 NGUYỄN THỊ NGỌC
CHÂM

Tổ 35 - Phường Phan Đình
Phùng - Thành phố Thái
Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên

0944 838 666 20E00510 HĐ1923000307 15/09/2023 15/09/2030 Xe Hợp đồng

34 TRẦN VĂN CƯƠNG
Xóm Việt Long - Xã Bàn Đạt
- Huyện Phú Bình - Tỉnh Thái
Nguyên

0332720581 20B01961 HĐ1923000308 15/09/2023 31/12/2026 Xe Hợp đồng

STT Tên đơn vị Địa chỉ Số điện thoại Biển kiểm
soát Số phù hiệu Ngày cấp Ngày hết hạn Phù hiệu
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35 HỘ KINH DOANH HOÀNG
VĂN BÌNH 1983

TDP Trung Lâm - Phường
Tiên Phong - Thành phố Phổ
Yên - Tỉnh Thái Nguyên

0976431332 20B01965 HĐ1923000309 15/09/2023 15/09/2030 Xe Hợp đồng

36

CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN
– CÔNG TY CỔ PHẦN DI
CHUYỂN XANH VÀ THÔNG
MINH GSM

Phường Quang Trung -
Thành phố Thái Nguyên -
Tỉnh Thái Nguyên

02439756700 20E00490 TX1923000779 15/09/2023 15/09/2030 Xe Taxi

37

CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN
– CÔNG TY CỔ PHẦN DI
CHUYỂN XANH VÀ THÔNG
MINH GSM

Phường Quang Trung -
Thành phố Thái Nguyên -
Tỉnh Thái Nguyên

02439756700 20E00511 TX1923000780 15/09/2023 15/09/2030 Xe Taxi

38

CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN
– CÔNG TY CỔ PHẦN DI
CHUYỂN XANH VÀ THÔNG
MINH GSM

Phường Quang Trung -
Thành phố Thái Nguyên -
Tỉnh Thái Nguyên

02439756700 20E00479 TX1923000781 15/09/2023 15/09/2030 Xe Taxi

39

CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN
– CÔNG TY CỔ PHẦN DI
CHUYỂN XANH VÀ THÔNG
MINH GSM

Phường Quang Trung -
Thành phố Thái Nguyên -
Tỉnh Thái Nguyên

02439756700 20F00703 TX1923000782 15/09/2023 15/09/2030 Xe Taxi

40

CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN
– CÔNG TY CỔ PHẦN DI
CHUYỂN XANH VÀ THÔNG
MINH GSM

Phường Quang Trung -
Thành phố Thái Nguyên -
Tỉnh Thái Nguyên

02439756700 20F00709 TX1923000783 15/09/2023 15/09/2030 Xe Taxi

41

CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN
– CÔNG TY CỔ PHẦN DI
CHUYỂN XANH VÀ THÔNG
MINH GSM

Phường Quang Trung -
Thành phố Thái Nguyên -
Tỉnh Thái Nguyên

02439756700 20F00750 TX1923000784 15/09/2023 15/09/2030 Xe Taxi

42

CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN
– CÔNG TY CỔ PHẦN DI
CHUYỂN XANH VÀ THÔNG
MINH GSM

Phường Quang Trung -
Thành phố Thái Nguyên -
Tỉnh Thái Nguyên

02439756700 20F00757 TX1923000785 15/09/2023 15/09/2030 Xe Taxi

STT Tên đơn vị Địa chỉ Số điện thoại Biển kiểm
soát Số phù hiệu Ngày cấp Ngày hết hạn Phù hiệu
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43

CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN
– CÔNG TY CỔ PHẦN DI
CHUYỂN XANH VÀ THÔNG
MINH GSM

Phường Quang Trung -
Thành phố Thái Nguyên -
Tỉnh Thái Nguyên

02439756700 20F00765 TX1923000786 15/09/2023 15/09/2030 Xe Taxi

44

CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN
– CÔNG TY CỔ PHẦN DI
CHUYỂN XANH VÀ THÔNG
MINH GSM

Phường Quang Trung -
Thành phố Thái Nguyên -
Tỉnh Thái Nguyên

02439756700 20F00796 TX1923000787 15/09/2023 15/09/2030 Xe Taxi

45

CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN
– CÔNG TY CỔ PHẦN DI
CHUYỂN XANH VÀ THÔNG
MINH GSM

Phường Quang Trung -
Thành phố Thái Nguyên -
Tỉnh Thái Nguyên

02439756700 20F00798 TX1923000788 15/09/2023 15/09/2030 Xe Taxi

46

CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN
– CÔNG TY CỔ PHẦN DI
CHUYỂN XANH VÀ THÔNG
MINH GSM

Phường Quang Trung -
Thành phố Thái Nguyên -
Tỉnh Thái Nguyên

02439756700 20G00013 TX1923000789 15/09/2023 15/09/2030 Xe Taxi

47

CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN
– CÔNG TY CỔ PHẦN DI
CHUYỂN XANH VÀ THÔNG
MINH GSM

Phường Quang Trung -
Thành phố Thái Nguyên -
Tỉnh Thái Nguyên

02439756700 20G00020 TX1923000790 15/09/2023 15/09/2030 Xe Taxi

48

CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN
– CÔNG TY CỔ PHẦN DI
CHUYỂN XANH VÀ THÔNG
MINH GSM

Phường Quang Trung -
Thành phố Thái Nguyên -
Tỉnh Thái Nguyên

02439756700 20G00034 TX1923000792 15/09/2023 15/09/2030 Xe Taxi

49

CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN
– CÔNG TY CỔ PHẦN DI
CHUYỂN XANH VÀ THÔNG
MINH GSM

Phường Quang Trung -
Thành phố Thái Nguyên -
Tỉnh Thái Nguyên

02439756700 20G00044 TX1923000793 15/09/2023 15/09/2030 Xe Taxi

50

CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN
– CÔNG TY CỔ PHẦN DI
CHUYỂN XANH VÀ THÔNG
MINH GSM

Phường Quang Trung -
Thành phố Thái Nguyên -
Tỉnh Thái Nguyên

02439756700 20H01452 TX1923000794 15/09/2023 15/09/2030 Xe Taxi

STT Tên đơn vị Địa chỉ Số điện thoại Biển kiểm
soát Số phù hiệu Ngày cấp Ngày hết hạn Phù hiệu
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51

CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN
– CÔNG TY CỔ PHẦN DI
CHUYỂN XANH VÀ THÔNG
MINH GSM

Phường Quang Trung -
Thành phố Thái Nguyên -
Tỉnh Thái Nguyên

02439756700 20H01455 TX1923000795 15/09/2023 15/09/2030 Xe Taxi

52

CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN
– CÔNG TY CỔ PHẦN DI
CHUYỂN XANH VÀ THÔNG
MINH GSM

Phường Quang Trung -
Thành phố Thái Nguyên -
Tỉnh Thái Nguyên

02439756700 20H01459 TX1923000796 15/09/2023 15/09/2030 Xe Taxi

53

CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN
– CÔNG TY CỔ PHẦN DI
CHUYỂN XANH VÀ THÔNG
MINH GSM

Phường Quang Trung -
Thành phố Thái Nguyên -
Tỉnh Thái Nguyên

02439756700 20H01467 TX1923000797 15/09/2023 15/09/2030 Xe Taxi

54

CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN
– CÔNG TY CỔ PHẦN DI
CHUYỂN XANH VÀ THÔNG
MINH GSM

Phường Quang Trung -
Thành phố Thái Nguyên -
Tỉnh Thái Nguyên

02439756700 20H01489 TX1923000798 15/09/2023 15/09/2030 Xe Taxi

55

CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN
– CÔNG TY CỔ PHẦN DI
CHUYỂN XANH VÀ THÔNG
MINH GSM

Phường Quang Trung -
Thành phố Thái Nguyên -
Tỉnh Thái Nguyên

02439756700 20H01497 TX1923000799 15/09/2023 15/09/2030 Xe Taxi

56

CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN
– CÔNG TY CỔ PHẦN DI
CHUYỂN XANH VÀ THÔNG
MINH GSM

Phường Quang Trung -
Thành phố Thái Nguyên -
Tỉnh Thái Nguyên

02439756700 20G00029 TX1923000801 15/09/2023 15/09/2030 Xe Taxi

57

CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN
– CÔNG TY CỔ PHẦN DI
CHUYỂN XANH VÀ THÔNG
MINH GSM

Phường Quang Trung -
Thành phố Thái Nguyên -
Tỉnh Thái Nguyên

02439756700 20E00486 TX1923000802 15/09/2023 15/09/2030 Xe Taxi

58

CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN
– CÔNG TY CỔ PHẦN DI
CHUYỂN XANH VÀ THÔNG
MINH GSM

Phường Quang Trung -
Thành phố Thái Nguyên -
Tỉnh Thái Nguyên

02439756700 20E00522 TX1923000803 15/09/2023 15/09/2030 Xe Taxi

STT Tên đơn vị Địa chỉ Số điện thoại Biển kiểm
soát Số phù hiệu Ngày cấp Ngày hết hạn Phù hiệu
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59

CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN
– CÔNG TY CỔ PHẦN DI
CHUYỂN XANH VÀ THÔNG
MINH GSM

Phường Quang Trung -
Thành phố Thái Nguyên -
Tỉnh Thái Nguyên

02439756700 20F00764 TX1923000806 15/09/2023 15/09/2030 Xe Taxi

60

CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN
– CÔNG TY CỔ PHẦN DI
CHUYỂN XANH VÀ THÔNG
MINH GSM

Phường Quang Trung -
Thành phố Thái Nguyên -
Tỉnh Thái Nguyên

02439756700 20F00790 TX1923000807 15/09/2023 15/09/2030 Xe Taxi

61

CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN
– CÔNG TY CỔ PHẦN DI
CHUYỂN XANH VÀ THÔNG
MINH GSM

Phường Quang Trung -
Thành phố Thái Nguyên -
Tỉnh Thái Nguyên

02439756700 20G00011 TX1923000808 15/09/2023 15/09/2030 Xe Taxi

62

CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN
– CÔNG TY CỔ PHẦN DI
CHUYỂN XANH VÀ THÔNG
MINH GSM

Phường Quang Trung -
Thành phố Thái Nguyên -
Tỉnh Thái Nguyên

02439756700 20G00042 TX1923000809 15/09/2023 15/09/2030 Xe Taxi

63

CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN
– CÔNG TY CỔ PHẦN DI
CHUYỂN XANH VÀ THÔNG
MINH GSM

Phường Quang Trung -
Thành phố Thái Nguyên -
Tỉnh Thái Nguyên

02439756700 20H01495 TX1923000810 15/09/2023 15/09/2030 Xe Taxi

64

CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN
– CÔNG TY CỔ PHẦN DI
CHUYỂN XANH VÀ THÔNG
MINH GSM

Phường Quang Trung -
Thành phố Thái Nguyên -
Tỉnh Thái Nguyên

02439756700 20F00692 TX1923000854 15/09/2023 15/09/2030 Xe Taxi

65

CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN
– CÔNG TY CỔ PHẦN DI
CHUYỂN XANH VÀ THÔNG
MINH GSM

Phường Quang Trung -
Thành phố Thái Nguyên -
Tỉnh Thái Nguyên

02439756700 20F00693 TX1923000855 15/09/2023 15/09/2030 Xe Taxi

66 HỘ KINH DOANH TRỊNH
LINH GIANG

Tổ 18 - Phường Quang Trung
- Thành phố Thái Nguyên -
Tỉnh Thái Nguyên

0355835268 20F00722 HĐ1923000310 18/09/2023 18/09/2030 Xe Hợp đồng

STT Tên đơn vị Địa chỉ Số điện thoại Biển kiểm
soát Số phù hiệu Ngày cấp Ngày hết hạn Phù hiệu
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67 CÔNG TY TNHH MỘT
THÀNH VIÊN NGỌC TÙNG

Tổ 5, Phường Gia Sàng,
Thành phố Thái Nguyên,
Tỉnh Thái Nguyên

02083 651 011 20H01463 HĐ1923000311 18/09/2023 18/09/2030 Xe Hợp đồng

68 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ
TAXI MIỀN BẮC

Tổ 6 - Phường Quang Vinh -
Thành phố Thái Nguyên -
Tỉnh Thái Nguyên

02083 840828 20A67105 TX1923000812 18/09/2023 31/08/2027 Xe Taxi

69 CÔNG TY TNHH MAI LINH
THÁI NGUYÊN

Phường Gia Sàng - Thành
phố Thái Nguyên - Tỉnh Thái
Nguyên

02086253388 20A64566 TX1923000823 18/09/2023 13/07/2025 Xe Taxi

70 CÔNG TY TNHH MAI LINH
THÁI NGUYÊN

Phường Gia Sàng - Thành
phố Thái Nguyên - Tỉnh Thái
Nguyên

02086253388 20A66804 TX1923000824 18/09/2023 03/07/2025 Xe Taxi

71 CÔNG TY TNHH MAI LINH
THÁI NGUYÊN

Phường Gia Sàng - Thành
phố Thái Nguyên - Tỉnh Thái
Nguyên

02086253388 20A63739 TX1923000825 18/09/2023 01/08/2025 Xe Taxi

72 CÔNG TY TNHH MAI LINH
THÁI NGUYÊN

Phường Gia Sàng - Thành
phố Thái Nguyên - Tỉnh Thái
Nguyên

02086253388 20A52962 TX1923000826 18/09/2023 18/07/2025 Xe Taxi

73 CÔNG TY TNHH MAI LINH
THÁI NGUYÊN

Phường Gia Sàng - Thành
phố Thái Nguyên - Tỉnh Thái
Nguyên

02086253388 20A63718 TX1923000827 18/09/2023 11/07/2025 Xe Taxi

74 NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG
Xóm Đình - Xã Cát Nê -
Huyện Đại Từ - Tỉnh Thái
Nguyên

0965465000 20C10227 ĐK1923000253 19/09/2023 19/09/2030 Xe Đầu kéo

75 HỘ KINH DOANH LƯƠNG
VĂN KIÊN

Xóm Quyết Thắng - Xã Yên
Lãng - Huyện Đại Từ - Tỉnh
Thái Nguyên

0868864222 20H01518 HĐ1923000312 19/09/2023 19/09/2030 Xe Hợp đồng

76

CN THÁI NGUYÊN – CÔNG
TY CỔ PHẦN DI CHUYỂN
XANH VÀ THÔNG MINH
GSM

Phường Quang Trung -
Thành phố Thái Nguyên -
Tỉnh Thái Nguyên

02439756712 20F00778 TX1923000848 19/09/2023 19/09/2030 Xe Taxi

STT Tên đơn vị Địa chỉ Số điện thoại Biển kiểm
soát Số phù hiệu Ngày cấp Ngày hết hạn Phù hiệu
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77

CN THÁI NGUYÊN – CÔNG
TY CỔ PHẦN DI CHUYỂN
XANH VÀ THÔNG MINH
GSM

Phường Quang Trung -
Thành phố Thái Nguyên -
Tỉnh Thái Nguyên

02439756712 20F00797 TX1923000849 19/09/2023 19/09/2030 Xe Taxi

78

CN THÁI NGUYÊN – CÔNG
TY CỔ PHẦN DI CHUYỂN
XANH VÀ THÔNG MINH
GSM

Phường Quang Trung -
Thành phố Thái Nguyên -
Tỉnh Thái Nguyên

02439756712 20G00048 TX1923000850 19/09/2023 19/09/2030 Xe Taxi

79

CN THÁI NGUYÊN – CÔNG
TY CỔ PHẦN DI CHUYỂN
XANH VÀ THÔNG MINH
GSM

Phường Quang Trung -
Thành phố Thái Nguyên -
Tỉnh Thái Nguyên

02439756712 20H01423 TX1923000851 19/09/2023 19/09/2030 Xe Taxi

80

CN THÁI NGUYÊN – CÔNG
TY CỔ PHẦN DI CHUYỂN
XANH VÀ THÔNG MINH
GSM

Phường Quang Trung -
Thành phố Thái Nguyên -
Tỉnh Thái Nguyên

02439756712 20E00449 TX1923000852 19/09/2023 19/09/2030 Xe Taxi

81

CN THÁI NGUYÊN – CÔNG
TY CỔ PHẦN DI CHUYỂN
XANH VÀ THÔNG MINH
GSM

Phường Quang Trung -
Thành phố Thái Nguyên -
Tỉnh Thái Nguyên

02439756712 20E00535 TX1923000853 19/09/2023 19/09/2030 Xe Taxi

82

CN THÁI NGUYÊN – CÔNG
TY CỔ PHẦN DI CHUYỂN
XANH VÀ THÔNG MINH
GSM

Phường Quang Trung -
Thành phố Thái Nguyên -
Tỉnh Thái Nguyên

02439756712 20F00694 TX1923000856 19/09/2023 19/09/2030 Xe Taxi

83

CN THÁI NGUYÊN – CÔNG
TY CỔ PHẦN DI CHUYỂN
XANH VÀ THÔNG MINH
GSM

Phường Quang Trung -
Thành phố Thái Nguyên -
Tỉnh Thái Nguyên

02439756712 20F00720 TX1923000857 19/09/2023 19/09/2030 Xe Taxi

84

CN THÁI NGUYÊN – CÔNG
TY CỔ PHẦN DI CHUYỂN
XANH VÀ THÔNG MINH
GSM

Phường Quang Trung -
Thành phố Thái Nguyên -
Tỉnh Thái Nguyên

02439756712 20F00725 TX1923000858 19/09/2023 19/09/2030 Xe Taxi

STT Tên đơn vị Địa chỉ Số điện thoại Biển kiểm
soát Số phù hiệu Ngày cấp Ngày hết hạn Phù hiệu
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85

CN THÁI NGUYÊN – CÔNG
TY CỔ PHẦN DI CHUYỂN
XANH VÀ THÔNG MINH
GSM

Phường Quang Trung -
Thành phố Thái Nguyên -
Tỉnh Thái Nguyên

02439756712 20F00754 TX1923000859 19/09/2023 19/09/2030 Xe Taxi

86

CN THÁI NGUYÊN – CÔNG
TY CỔ PHẦN DI CHUYỂN
XANH VÀ THÔNG MINH
GSM

Phường Quang Trung -
Thành phố Thái Nguyên -
Tỉnh Thái Nguyên

02439756712 20F00784 TX1923000860 19/09/2023 19/09/2030 Xe Taxi

87

CN THÁI NGUYÊN – CÔNG
TY CỔ PHẦN DI CHUYỂN
XANH VÀ THÔNG MINH
GSM

Phường Quang Trung -
Thành phố Thái Nguyên -
Tỉnh Thái Nguyên

02439756712 20G00015 TX1923000861 19/09/2023 19/09/2030 Xe Taxi

88

CN THÁI NGUYÊN – CÔNG
TY CỔ PHẦN DI CHUYỂN
XANH VÀ THÔNG MINH
GSM

Phường Quang Trung -
Thành phố Thái Nguyên -
Tỉnh Thái Nguyên

02439756712 20G00019 TX1923000862 19/09/2023 19/09/2030 Xe Taxi

89

CN THÁI NGUYÊN – CÔNG
TY CỔ PHẦN DI CHUYỂN
XANH VÀ THÔNG MINH
GSM

Phường Quang Trung -
Thành phố Thái Nguyên -
Tỉnh Thái Nguyên

02439756712 20H01477 TX1923000863 19/09/2023 19/09/2030 Xe Taxi

90

CN THÁI NGUYÊN – CÔNG
TY CỔ PHẦN DI CHUYỂN
XANH VÀ THÔNG MINH
GSM

Phường Quang Trung -
Thành phố Thái Nguyên -
Tỉnh Thái Nguyên

02439756712 20H01484 TX1923000864 19/09/2023 19/09/2030 Xe Taxi

91

CN THÁI NGUYÊN – CÔNG
TY CỔ PHẦN DI CHUYỂN
XANH VÀ THÔNG MINH
GSM

Phường Quang Trung -
Thành phố Thái Nguyên -
Tỉnh Thái Nguyên

02439756712 20E00500 TX1923000865 19/09/2023 19/09/2030 Xe Taxi

92

CN THÁI NGUYÊN – CÔNG
TY CỔ PHẦN DI CHUYỂN
XANH VÀ THÔNG MINH
GSM

Phường Quang Trung -
Thành phố Thái Nguyên -
Tỉnh Thái Nguyên

02439756712 20E00503 TX1923000866 19/09/2023 19/09/2030 Xe Taxi

STT Tên đơn vị Địa chỉ Số điện thoại Biển kiểm
soát Số phù hiệu Ngày cấp Ngày hết hạn Phù hiệu
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93

CN THÁI NGUYÊN – CÔNG
TY CỔ PHẦN DI CHUYỂN
XANH VÀ THÔNG MINH
GSM

Phường Quang Trung -
Thành phố Thái Nguyên -
Tỉnh Thái Nguyên

02439756712 20F00711 TX1923000867 19/09/2023 19/09/2030 Xe Taxi

94

CN THÁI NGUYÊN – CÔNG
TY CỔ PHẦN DI CHUYỂN
XANH VÀ THÔNG MINH
GSM

Phường Quang Trung -
Thành phố Thái Nguyên -
Tỉnh Thái Nguyên

02439756712 20F00714 TX1923000868 19/09/2023 19/09/2030 Xe Taxi

95

CN THÁI NGUYÊN – CÔNG
TY CỔ PHẦN DI CHUYỂN
XANH VÀ THÔNG MINH
GSM

Phường Quang Trung -
Thành phố Thái Nguyên -
Tỉnh Thái Nguyên

02439756712 20F00727 TX1923000869 19/09/2023 19/09/2030 Xe Taxi

96

CN THÁI NGUYÊN – CÔNG
TY CỔ PHẦN DI CHUYỂN
XANH VÀ THÔNG MINH
GSM

Phường Quang Trung -
Thành phố Thái Nguyên -
Tỉnh Thái Nguyên

02439756712 20F00762 TX1923000870 19/09/2023 19/09/2030 Xe Taxi

97

CN THÁI NGUYÊN – CÔNG
TY CỔ PHẦN DI CHUYỂN
XANH VÀ THÔNG MINH
GSM

Phường Quang Trung -
Thành phố Thái Nguyên -
Tỉnh Thái Nguyên

02439756712 20F00770 TX1923000871 19/09/2023 19/09/2030 Xe Taxi

98 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI
CHÙA HANG

Tổ 16 - Phường Chùa Hang -
Thành phố Thái Nguyên -
Tỉnh Thái Nguyên

0985788909 14G00040 CĐ1923000104 21/09/2023 15/09/2028 Xe chạy tuyến
cố định

99 LÊ QUANG HÙNG
TDP Thi Đua - Thị trấn
Hương Sơn - Huyện Phú
Bình - Tỉnh Thái Nguyên

0394 883 885 20H01110 HĐ1923000313 21/09/2023 10/03/2024 Xe Hợp đồng

100 DƯƠNG NGHĨA TUẤN
TDT Đình Xước - Thị trấn
Hương Sơn - Huyện Phú
Bình - Tỉnh Thái Nguyên

0987886900 20E00214 HĐ1923000314 21/09/2023 21/09/2030 Xe Hợp đồng

101 CÔNG TY CỔ PHẦN TM&DL
HÀ LAN

Tổ 5, P. Tân Long, TP Thái
Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 02083 901 901 30H04789 TX1923000877 21/09/2023 15/09/2026 Xe Taxi

STT Tên đơn vị Địa chỉ Số điện thoại Biển kiểm
soát Số phù hiệu Ngày cấp Ngày hết hạn Phù hiệu
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102
CN THÁI NGUYÊN CÔNG TY
TNHH CÔNG THƯƠNG
HOÀNG GIA

TDP Giếng - Phường Hồng
Tiến - Thành phố Phổ Yên -
Tỉnh Thái Nguyên

02432959595 30H27202 TX1923000879 21/09/2023 31/12/2027 Xe Taxi

103 HỘ KINH DOANH ĐOÀN
VĨNH CỬU

Tổ 9 - Phường Cam Giá -
Thành phố Thái Nguyên -
Tỉnh Thái Nguyên

0982580634 20C24913 XT1923000403 21/09/2023 31/12/2024 Xe Tải

104 CÔNG TY CỔ PHẦN
ANH THÁI AN

Tổ 1 - Phường Gia Sàng -
Thành phố Thái Nguyên -
Tỉnh Thái Nguyên

0986658830 20C07686 ĐK1923000254 21/09/2023 05/03/2026 Xe Đầu kéo

105 Trần Đức Hùng
Tổ 8 - Phường Phan Đình
Phùng - Thành phố Thái
Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên

0985 997 599 20F00792 HĐ1923000315 25/09/2023 25/09/2030 Xe Hợp đồng

106 NGUYỄN THÀNH CÔNG
Tổ 2 - Phường Hương Sơn -
Thành phố Thái Nguyên -
Tỉnh Thái Nguyên

0977 728 668 20H01307 XT1923000404 25/09/2023 25/09/2030 Xe Tải

107 NGUYỄN THÀNH CÔNG
Tổ 2 - Phường Hương Sơn -
Thành phố Thái Nguyên -
Tỉnh Thái Nguyên

0977 728 668 20H01333 XT1923000405 25/09/2023 25/09/2030 Xe Tải

108 HỘ KINH DOANH ĐOÀN
VĨNH CỬU

Tổ 9 - Phường Cam Giá -
Thành phố Thái Nguyên -
Tỉnh Thái Nguyên

0982580634 20E00547 ĐK1923000255 26/09/2023 26/09/2029 Xe Đầu kéo

109 CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ
TÂN

Tổ dân phố số 1 - Phường
Phố Cò - Thành phố Sông
Công - Tỉnh Thái Nguyên

02083 654 638 20G00292 HĐ1923000316 26/09/2023 26/09/2030 Xe Hợp đồng

110 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN
QUỲNH HOA

Tổ 19 - Phường Trung Thành
- Thành phố Thái Nguyên -
Tỉnh Thái Nguyên

02083645645 20H01454 TX1923000883 26/09/2023 25/10/2024 Xe Taxi

STT Tên đơn vị Địa chỉ Số điện thoại Biển kiểm
soát Số phù hiệu Ngày cấp Ngày hết hạn Phù hiệu
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111 NGUYỄN TRỌNG GIÁP
TDP Đồng Bẩm - Phường
Đồng Bẩm - Thành phố Thái
Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên

0974 146 776 20G00031 HĐ1923000317 27/09/2023 27/09/2030 Xe Hợp đồng

112 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐT&TM
THÁI NGUYÊN

Xóm Thành Lập - Xã Hồng
Tiến - Thị xã Phổ Yên - Tỉnh
Thái Nguyên

02083 863 863 20A21939 TX1923000885 27/09/2023 09/08/2025 Xe Taxi

113 Nguyễn Đức Thắng
Tổ 12 - Phường Chùa Hang -
Thành phố Thái Nguyên -
Tỉnh Thái Nguyên

0989348363 20F00704 ĐK1923000256 28/09/2023 28/09/2030 Xe Đầu kéo

114 ĐỖ ANH DŨNG
Xóm Trại Cang - Xã Vạn
Phái - Thành phố Phổ Yên -
Tỉnh Thái Nguyên

0969568071 20F00630 HĐ1923000318 28/09/2023 07/09/2025 Xe Hợp đồng

115 HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ AN
BÌNH

Tổ 8 - Phường Phan Đình
Phùng - Thành phố Thái
Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên

0961223030 20H01411 HĐ1923000319 28/09/2023 28/09/2030 Xe Hợp đồng

116 HỘ KINH DOANH NGUYỄN
MẠNH HÙNG

TDP Thanh Hoa - Phường
Đồng Tiến - Thành phố Phổ
Yên - Tỉnh Thái Nguyên

0973775723 20F00648 HĐ1923000320 28/09/2023 28/09/2030 Xe Hợp đồng

117 CÔNG TY TNHH MAI LINH
THÁI NGUYÊN

Phường Gia Sàng - Thành
phố Thái Nguyên - Tỉnh Thái
Nguyên

02086253388 20F00716 TX1923000887 28/09/2023 25/09/2025 Xe Taxi

118 HỘ KINH DOANH DƯƠNG
NGỌC THỰC

Xóm Ba Quanh - Xã Minh
Đức - Thành phố Phổ Yên -
Tỉnh Thái Nguyên

0978708980 20E00240 HĐ1923000322 29/09/2023 29/09/2030 Xe Hợp đồng

119 BÙI KHẮC HÒA
Tổ 15 - Phường Hương Sơn -
Thành phố Thái Nguyên -
Tỉnh Thái Nguyên

0979 874 682 20E00389 HĐ1923000323 29-09-2023 29/09/2030 Xe Hợp đồng

STT Tên đơn vị Địa chỉ Số điện thoại Biển kiểm
soát Số phù hiệu Ngày cấp Ngày hết hạn Phù hiệu
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120 TRẦN ĐỨC HẢI
Tổ 11 - Phường Chùa Hang -
Thành phố Thái Nguyên -
Tỉnh Thái Nguyên

0975 508 136 20E00399 HĐ1923000324 29-09-2023 31/12/2026 Xe Hợp đồng

121
CN THÁI NGUYÊN CÔNG TY
TNHH CÔNG THƯƠNG
HOÀNG GIA

TDP Giếng - Phường Hồng
Tiến - Thành phố Phổ Yên -
Tỉnh Thái Nguyên

02432959595 99E00759 TX1923000890 29-09-2023 26/09/2028 Xe Taxi

122 NGUYỄN VĂN PHƯƠNG
Xóm Cổ Rồng - Xã Hoàng
Nông - Huyện Đại Từ - Tỉnh
Thái Nguyên

0396959337 20H01507 XT1923000406 29-09-2023 29/09/2030 Xe Tải

STT Tên đơn vị Địa chỉ Số điện thoại Biển kiểm
soát Số phù hiệu Ngày cấp Ngày hết hạn Phù hiệu
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